
BIỂU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THỒNG NĂM 2024
(kèm theo báo cáo số:            /TB-HĐTD ngày     tháng    năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)

TT Số Báo
Danh Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng
ưu tiên

theo Điều
6, Nghị
định số

115/2020/
NĐ-CP

Điểm thi
vấn đáp
vòng 2

Điểm ưu
tiên (nếu

có)

Tổng số
điểm Kết quả Ghi chú

Nam Nữ Tên Trường, cơ sở
đào tạo cấp bằng

Trình
Độ

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Tốt
nghiệp

loại

I Vị trí việc làm: Văn thư viên, Hạng III

1 VTV-001 Nguyễn Thị
Phương Thuý 29-03-1988 Kinh Tổ 5, P Hưng Thành,

TP Tuyên Quang

Số 84, Tổ 5, P
Hưng Thành, TP

Tuyên Quang

Trường Đại học
Kinh tế Đại học

Ngân hàng
(Có Chứng

chỉ bồi
dưỡng văn
thư lưu trữ)

Ngân hàng TB. Khá 78,5 0 78,5 Trúng tuyển

2 VTV-002 Lê Thuý Trang 22-07-1992 Kinh Phan Thiết – Tuyên
Quang

Tổ dân phố 17, P
Tân Hà, TP Tuyên

Quang

Trường Đại học Nội
vụ Đại học Văn thư

lưu trữ Lưu trữ học Khá Không trúng
tuyển Bỏ thi

II Vị trí việc làm: Hành Chính - Văn phòng, Hạng III

1 HC-001 Lục Thị Liễu 25-12-1994 Tày

Tổ 16 Phường Phan
Thiết, TP Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Tổ 16 Phường
Phan Thiết, TP

Tuyên Quang, tỉnh
Tuyên Quang

Trường Đại học Luật
Hà Nội Đại học Luật kinh

tế Luật kinh tế Khá
X

(là dân tộc
thiểu số)

48,0 5,0 53,0
Không trúng
tuyển do hết

chỉ tiêu

2 HC-004 Hoàng Thuý Mai 30-10-1994 Kinh Tổ 17, Đội Cấn, TP
Tuyên Quang

Số 37, ngõ 222 Lê
Duẩn, P Tân Hà,
TP Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang

Học viện hành chính
Quốc gia Đại học Quản lý

nhà nước
Hành chính

học Khá Không trúng
tuyển Bỏ thi

3 HC-007 Hoàng Hống Nhung 21-05-1999 Tày

Thôn Đông Đa 2 xã
Thượng Nông,

Huyện Nan Hang,
tỉnh Tuyên Quang

Số 119, đường Lê
Lợi, tổ 10, P Tân

Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Trường Đại học Nội
vụ Hà Nội Đại học Quản lý

văn hoá
Quản lý văn

hoá Khá
X

(là dân tộc
thiểu số)

Không trúng
tuyển Bỏ thi

4 HC-004 Phạm Thị Nhung 16-07-2001 Tày
Tổ 4 P Tân Hà, TP
Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Tổ 4 P Tân Hà, TP
Tuyên Quang, tỉnh

Tuyên Quang

Học viện báo chí và
Tuyên truyền Đại học

Truyền
thông đa
phương

tiện

Sản phẩm
truyền thông
đa phương

tiện

Giỏi
X

(là dân tộc
thiểu số)

71,5 5,0 76,5 Trúng tuyển

5 HC-005 Ma Thị Hương Quỳnh 20-09-2000 Tày

Thôn Bản Tháng,
Trung Hà, huyện
Chiêm Hoá, Tỉnh

Tuyên Quang

Thôn Bản Tháng,
Trung Hà, huyện
Chiêm Hoá, Tỉnh

Tuyên Quang

Đại học Nội vụ Hà
Nội Đại học Quản lý

nhà nước
Quản lý nhà

nước Khá
X

(là dân tộc
thiểu số)

40,5 5,0 45,5 Không trúng
tuyển 

4 HC-006 Nguyễn Thị Thiếm 08-11-1995 Tày

Tổ dân phố Làng
Chùa, Thị trấn Lăng

Can, huyện Lâm
Bình, Tỉnh Tuyên

Quang

Tổ dân phố Làng
Chùa, Thị trấn

Lăng Can, huyện
Lâm Bình, Tỉnh
Tuyên Quang

Học viện hành chính
quốc gia Đại học Quản lý

nhà nước
Quản lý nhà

nước Khá
X

(là dân tộc
thiểu số)

Không trúng
tuyển Bỏ thi

1 HC-007 Cao Thị Lệ Thuỷ 20-03-1993 Mườn
g

Thôn 3, xã Kim Phú,
TP Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang

Thôn 3, xã Kim
Phú, TP Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên
Quang

Trường ĐH Khoa
học xã hội và nhân

văn
Đại học Tâm lý học

xã hội Tâm lý học Khá
X

(là dân tộc
thiểu số)

Không trúng
tuyển Bỏ thi
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8 HC-008 Vũ Thị Thuỷ 08-07-1984 Kinh

Số 31, tổ 7 phường
Hưng Thành, TP

Tuyên Quang, tỉnh
Tuyên Quang

Số 31, tổ 7 phường
Hưng Thành, TP

Tuyên Quang, tỉnh
Tuyên Quang

Trường đại học công
nghiệp Hà Nội Đại học Khoa học

máy tính
Khoa học
máy tính Khá 51,0 51,0

Không trúng
tuyển do hết

chỉ tiêu

III Vị trí việc làm: Công nghệ thông tin, Hạng III

1 CNTT-001 Dương Quang Chung 04-07-1987 Kinh

Tổ 6 Phường An
Tường, TP Tuyên

Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Tổ 6 Phường An
Tường, TP Tuyên

Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

Học viện quản lý
giáo dục Đại học Công nghệ

thông tin
Công nghệ
thông tin TB Khá Không trúng

tuyển Bỏ thi

2 CNTT-002 Tạ Văn Khánh 22-01-2002 Tày
Tổ 15, P Tân Quang,

TP Tuyên Quang,
tỉnh Tuyên Quang

Tổ 15, P Tân
Quang, TP Tuyên
Quang, tỉnh Tuyên

Quang

Trường Đại học Tân
Trào Đại học Công nghệ

thông tin
Công nghệ
thông tin Khá

X
(là dân tộc
thiểu số)

19,0 5,0 24,0 Không trúng
tuyển

3 CNTT-003 Hồ Ngọc Long 29-10-1988 Kinh

Tổ Dân phố Hồ Tiêu,
Thị trấn Sơn Dương,
huyện Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang

Tổ Dân phố Hồ
Tiêu, Thị trấn Sơn
Dương, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên

Quang

Viện Đại học mở Hà
Nội Đại học Điện tử

Viễn thông
Điện tử Viễn

thông TB Khá 76,0 76,0 Trúng tuyển

4 CNTT-004 Phạm Tuấn Minh 24-10-2000 Kinh
Tổ 5, P Quang

Trung, TP Hà Giang,
tỉnh Hà Giang

Tổ 5, P Quang
Trung, TP Hà
Giang, tỉnh Hà

Giang

Đại học Kinh doanh
và Công nghệ Hà

Nội
Đại học Công nghệ

thông tin
Công nghệ
thông tin Khá Không trúng

tuyển Bỏ thi

TT Số Báo
Danh Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn Đối tượng
ưu tiên

theo Điều
6, Nghị
định số

115/2020/
NĐ-CP

Điểm thi
vấn đáp
vòng 2

Điểm ưu
tiên (nếu

có)

Tổng số
điểm Kết quả Ghi chú

Nam Nữ Tên Trường, cơ sở
đào tạo cấp bằng

Trình
Độ

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Tốt
nghiệp

loại
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